
 

 

KẾ HOẠCH 

Triên khai tiêm văc-xin phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu 

trên địa bà xã Nam Yang năm 2022 

 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH BẠCH HẦU 
 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH BẠCH HẦU 

1. Tổng quan bệnh Bạch hầu 

Bệnh Bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, nhiễm trùng - nhiễm độc 

do trực khuẩn Bạch hầu Corynebacterium Diphtheriae gây nên. Đường lây chủ 

yếu là đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với trực khuẩn Bạch hầu có trong dịch 

tiết từ mũi họng của bệnh nhân. Tổn thương của Bạch hầu là viêm, loét ở vùng 

mũi, họng, thanh quản với những màng giả mạc kèm theo biểu hiện nhiễm độc 

nặng, tổn thương khắp các cơ quan, nhất là hệ thần kinh trung ương, tim mạch, 

thận và thượng thận do ngoại độc tố (là độc tố do vi khuẩn tiết ra môi trường) theo 

hệ tuần hoàn và bạch huyết đi khắp cơ thể gây ra. Tất cả mọi đối tượng, lứa tuổi, 

giới tính đều có thể mắc bệnh Bạch hầu. Lứa tuổi dễ mắc bệnh là trẻ em dưới 15 

tuổi, tỷ lệ nhiễm khoảng 15% - 20% ở trẻ chưa có miễn dịch. Biện pháp hữu hiệu 

nhất hiện nay để phòng bệnh Bạch hầu là tiêm vắc xin để tạo kháng thể kháng độc 

tố Bạch hầu. 

2. Đặc điểm và tình hình bệnh Bạch hầu: 

2.1. Tại tỉnh Gia Lai: 

Từ tháng 10 năm 2013 đến nay, qua công tác giám sát, phòng chống dịch 

bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận một số trường hợp mắc và tử vong do 

bệnh bạch hầu gây ra. Dịch bệnh xảy ra rải rác tại các huyện Kbang, huyện Chư 

Sê, Krông Pa, Đăk Đoa. 

*Năm 2013: Tại huyện KBang xảy ra 04 trường hợp tử vong do bệnh Bạch 

hầu. 

*Năm 2014: Tại huyện KBang ghi nhận 10 trường họp dương tính bạch hầu, 

không có ca tử vong. 

*Năm 2015: Trên địa bàn tỉnh ghi nhận 09 trường hợp dương tính bạch hầu 

01 ca tử vong (huyện Kbang 5/0; huyện Chư sê 4/1). 

*Năm 2018: Tại huyện KBang tiếp tục ghi nhận 02 ca bệnh Bạch hầu. 

không có ca tử vong. 

* Năm 2019: Tại huyện Krông Pa ghi nhận 02 ca, không có ca tử vong. 

* Năm 2020: Toàn tỉnh ghi nhận ca mắc/chết do bệnh bạch hầu (52/2), xảy 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM YANG 
 

Số: 61/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

      Nam Yang, ngày 01 tháng 7 năm 2022 



 

-2- 
  

ra tại 05/17 huyện, trong đó 23/220 xã có ca bệnh, trong đó: Huyện Đăk Đoa: 05 

xã (Hải Yang, Đăk Sơ Mei, xã Hnol, xã Trang và Đăk Krong); huyện la Grai: 06 

xã (la o, la Hrung, thị trấn la Kha, xã la Grang, la pếch, la Băng); huyện Chư Păh: 

có 07 xã (la Mơ Nông, Phú Hòa, la Nhin, thị trấn la Ly, xã la Khươl, Nghĩa Hòa, 

Hòa Phú); huyện Mang Yang: 04 xã (Đăk Ta Ley, H’ra, Đăk Djrang, Kon Thụp); 

thành phố Pleiku: Xã Biển Hồ. 

2.2. Tại huyện Đak Đoa 

Trong năm 2020 địa bàn huyện đã ghi nhận 26 ca Bạch hầu trong đó xã Hải 

Yang ghi nhận 20 ca (tử vong 01 ca); xã Hnol ghi nhận 01 ca; xã Đăk Sơmei ghi 

nhận 03 ca; xã Đak Krong ghi nhận 01 ca và 01 ca ở xã Trang. 

II. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ 

- Ồ dịch bạch hầu rải rác, tập trung chủ yếu khu vực có nền kinh tế phát 

triển thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu, số ca mắc chủ yếu đồng bào dân tộc 

thiểu số chiếm 95%. 

- Sự chủ quan về phòng bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng chưa được nâng 

cao. Nhiều hộ gia đình chưa quan tâm đến tiêm chủng cho các cháu, chưa hiểu hết 

lợi ích của việc tiêm chủng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Công tác phòng bệnh Bạch hầu tại cộng đồng ưu việt nhất vẫn là tiêm vắc 

xin để tạo tính miễn dịch trong cộng đồng. 

III. KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN BẠCH HẦU – UỐN VÁN NĂM 2020 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin Td trên toàn xã: 

Mũi 1: 100% (5791); Mũi 2: 98.46% (5702) cụ thể như sau: 
 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN BẠCH HẦU-UỐN VÁN 

ĐÁP ỨNG PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2022 
 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 

tháng 11 năm 2007 của Quốc hội; 

- Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Thủ tướng chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

- Căn cứ Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng 

vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

- Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

- Căn cứ Quyết định sổ 3054/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống dịch bạch hầu tại 04 

tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Turn và Đăk Nông. 



 

-3- 
  

- Căn cứ Quyết đinh số 655/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Gia Lai về việc phòng, chống bệnh bạch hầu và triển khai Chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Căn cứ Công văn số 1735/VP-KGVX ngày 06/6/2022 của văn phòng 

UBND tỉnh về việc Kế hoạch tiêm vắc xin Bạch hầu trên điạ bàn tỉnh Gia Lai năm 

2022. 

- Căn cứ kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 07 tháng 06 năm 2022 của Ban chỉ 

đạo cấp tỉnh về phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng nhằm 

chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tiếp tục rà soát tiêm vắc xin, nhằm đạt tỷ lệ 100% số đối tượng từ 49 

tháng tuổi trở lên (không giới hạn độ tuổi) trên địa bàn xã Nam Yang được tiêm 

phòng vắc xin có thành phần Bạch hầu để chủ động phòng bệnh; 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm 

chủng. 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHUYÊN MÔN 

1. Truyền thông, giáo dục sức khỏe 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về bệnh Bạch 

hầu: triệu chứng, nguyên nhân, đường lây truyền, đối tượng cảm nhiễm và các biện 

pháp phòng, chống những hậu quả và thiệt hại nặng nề do bệnh để mọi người dân 

có thê hiêu và chủ động tham gia phòng, chông. 

- Tuyên truyền những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu và lợi 

ích cùa việc tiêm vắc xin phòng chống bệnh truyền nhiễm đến mọi tầng lớp nhân 

dân. 

2. Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Bạch hầu 

2.1. Nội dung triển khai 

- Tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch Bạch hầu; 

- Triển khai giám sát hoạt động tiêm vắc xin phòng bệnh Bạch hầu; 

- Rà soát các đối tượng chưa được tiêm mũi nào hoặc chưa tiêm mũi 2 thì 

tiếp tục lập danh sách đảm bảo người dân tiêm ít nhất 02 mũi cơ bản. 

- Đảm bảo không bỏ sót đối tượng; 

- Thực hiện an toàn trong tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. 

a) Đối tượng tiêm vắc xin phòng bệnh Bạch hầu: 

- Điều tra, lập danh sách và triển khai tiêm vắc xin Td (Bạch hầu - uốn ván) 

cho các đối tượng chưa được tiêm mũi 2 trên địa bàn toàn xã. 

b) Đối tượng tiêm mũi 2 trên địa bàn xã: 89, tiêm vào quý III năm 2022 
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* Lưu ý: 

- Không tiêm vắc xin Td đổi với các trường hợp đã tiêm vắc xỉn có chứa 

thành phần Bạch hầu trong vòng một tháng. 

- Không tiêm vắc xin khi đang dùng thuốc uống kháng sinh dự phòng bệnh 

Bạch hầu, tiêm ngay ngày sau khi đã ngừng uống kháng sinh. 

- Trường hợp có ca bệnh bạch hầu đã tiêm 02 mũi vắc xin phòng bệnh bạch 

hầu - uốn ván năm 2019-2020 thì chỉ tiêm 01 mũi trong chiến dịch. 

c) Thời gian triển khai: 

Chiến dịch triển khai tiêm bổ sung vắc xin Td (quý III), hoàn thành trước 

tháng 9/2022. Trạm Y tế tham mưu cho UBND xã lập kế hoạch, thời gian triển 

khai, bố trí điểm tiêm, bố trí nhân lực thực hiện theo (Nghị định số 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng). 

2.2. Công tác hậu cần, vật tư, nhân lực 

- Sử dụng các trang thiết bị hiện có tại Trạm y tế như dụng cụ bảo quản vắc 

xin: Tủ lạnh, phích vắc xin, hòm lạnh... 

- Bố trí đội cấp cứu theo dõi sau tiêm nhằm hỗ trợ những ngày tổ chức 

chiến dịch. 

- Đảm bảo cung cấp đủ vắc xin trong những ngày tiêm chủng. 

2.3. Thống kê báo cáo: 

Thực hiện thống kê báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 

28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo dịch 

bệnh truyền nhiễm. 

IV. KINH PHÍ 

Thực hiện theo kinh phí được phân bổ của huyện (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trạm Y tế xã 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã để đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về lợi ích của việc tiêm vác xin Td phòng, chống dịch bệnh bạch hầu bằng 

nhiều hình thức cho nhân dân hiểu và hưởng ứng chiến dịch tiêm vác xin Td đầy 

đủ. 

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai tiêmphòng vắc xin 

Td (Uốn ván - Bạch hầu) cho đối tượng từ 49 tháng tuổi trở lên trên địa bàn xã 

mình (chú ý bố trí các điểm tiêm phù hợp). 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc điều tra, thống kê, 

lập danh sách và vận động đối tượng trong độ tuổi tham gia để chiến dịch đạt kết 

quả cao. 

- Kiểm tra kỹ hộp chống sốc, dây truyền lạnh và các y dụng cụ liên quan 

đến công tác tiêm chủng mở rộng, nếu không đảm bảo phải báo cáo về Trung tâm 

Y tế huyện để có kế hoạch bổ sung. 

- Sắp xếp nhân lực đã được Trung tâm Y tế phân công phù hợp để thực 
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hiện chiến dịch an toàn và đạt kết quả cao. 

- Tiếp nhận và bảo quản vắc xin trong tủ lạnh, hòm lạnh và phích vắc xin 

theo dõi nhiệt độ hàng ngày từ 2°c đến 8°c bằng nhiệt kê và biêu đô theo dõi nhiệt. 

- Tổ chức tiêm vét cho các đối tượng bị sót ngay sau đợt triển khai chiến 

dịch. 

- Thường xuyên báo cáo về ủy ban nhân dân xã và Trung tâm y tế huyện về 

kết quả triển khai tiêm vắc xin Td theo quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền 

nhiễm gây dịch. 

2. Các ban, ngành, đoàn thể xã và các thôn. 

- Phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vác xin Td (Uốn 

ván - Bạch hầu) trên địa bàn xã theo chức năng nhiệm vụ được phân công, không 

để dịch bệnh Bạch hầu lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. 

- Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin Td 

phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu để nâng cao nhận thức cho cộng đồng và người 

dân. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc tiêm chủng đầy đủ, đúng 

lịch đối với tất cả các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng nói chung và vắc xin 

phòng bệnh Bạch hầu nói riêng; chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ các hoạt động 

đáp ứng khi có ca bệnh, ca nghi bệnh Bạch hầu theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

3. Các trường học 

Phối hợp với Trạm y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, 

tác dụng, lợi ích của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu 

cho cán bộ, giáo viên, vận động các đối tượng trong diện tiêm chủng đến các điểm 

tiêm chủng để tiêm vắc xin Td đầy đủ; đồng thời phối họp thực hiện tốt việc điều 

tra, lập danh sách học sinh để không bỏ sót đối tượng, công tác tổ chức tiêm chủng 

tại các trường học đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vác xin phòng, chống Bạch hầu trên địa 

bàn xã Nam Yang năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 

- Trạm Y tế; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã; 

- Các Trường; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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